ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I – TOÁN 6

NĂM HỌC: 
Thời gian: 90 phút
[bookmark: _GoBack]I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm) Học sinh chọn đáp án đúng nhất để ghi vào bài làm.
Câu 1: 
Kết quả phép tinh  là:




A. .	B. .	D. .	C. .
Câu 2: Số 75 được phân tích ra thừa số nguyên tố là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3: 



Cho  sao cho tổng  không chia hết cho  Thì  là:

A. 5.	B. 15.	C. .	D. 136.
Câu 4: 

BCNN của  và  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5: Trong tam giác đều mỗi góc có số đo bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6: 

Tập hợp  các số tự nhiên lớn hơn  có thể viết là:


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 7: Có bao nhiĉu bội của 4 từ 12 đến 200?
A. 47.	B. 5.	C. 49.	D. 48.
Câu 8: Trong hình chữ nhật có:
A. Hai cạnh đối bằng nhau.	
B. Hai đường chéo vuông góc.
C. Bốn cạnh bằng nhau.	
D. Hai đường chéo bằng nhau
II. PHẦN TỰ LUẬN: (7.0 điểm)


Bài 1: (1.0 điểm) Cho hai tập hợp  và 


a) Viết các tập hợp  và tập hơp  bẳng cách liĉ̣t kê các phần tử?
b) Viết tập hợp P các số nguyên tố nhỏ hơn 20 bằng cách liệt kê các phần tử.

Bài 2:  điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nểu có thề):


a)  b) 


c)  d) 

Bài 3: (1,5 điểm) Tìm các số tự nhiên  biết:


a)  b) 



c)  d)  chia hểt cho .

Bài 4: điểm) Học sinh của một trường THCS khi xểp hàng 12, hàng 16, hàng 18 đều vừa đủ. Tính số học sinh của trường đó biết rằng số học sinh trong khoảng từ 250 đến 300 học sinh.





Bài 5:  điểm) Cho . Chứng minh  chia hết cho , chia hết cho 
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Đ? KI?M TRA GI?A KÌ I – TOÁN 6 

NĂM H?C: 20212022 

Th?i gian: 90 phút 

I. PH?N TR?C NGHI?M: (3.0 đi?m) H?c sinh ch?n đáp án đúng nh?t đ? ghi vào bài 

làm. 

Câu 1: K?t qu? phép tinh 

4

2.2 là: 

A. 

4

2. B. 

3

2. D. 

6

2. C. 

5

2. 

Câu 2: S? 75 đư?c phân tích ra th?a s? nguyên t? là: 

A. 2.3.5. B. 3.5.7. C. 

2

3.5. D. 

2

3.5. 

Câu 3: Cho {5,15,25,136}x sao cho t?ng 2035x không chia h?t cho 5. Thì x là: 

A. 5. B. 15. C. 25. D. 136. 

Câu 4: BCNN c?a 

3

2.3

 và 

3.5

 là: 

A. 

3

235. B. 2.3.5. C. 

3

3.3. D. 

3

3. 

Câu 5: Trong tam giác đ?u m?i góc có s? đo b?ng: 

A. 60. B. 45. C. 90. D. 30. 

Câu 6: T?p h?p P các s? t? nhiên l?n hơn 6 có th? vi?t là: 

A. {|7}PxNx. B. {|7}Pxx. 

C. {7}PxNx∣. D. {|7}PxNx. 

Câu 7: Có bao nhicu b?i c?a 4 t? 12 đ?n 200? 

A. 47. B. 5. C. 49. D. 48. 

Câu 8: Trong hình ch? nh?t có: 

A. Hai c?nh đ?i b?ng nhau.  

B. Hai đư?ng chéo vuông góc. 

C. B?n c?nh b?ng nhau.  

D. Hai đư?ng chéo b?ng nhau 

II. PH?N T? LU?N: (7.0 đi?m) 

Bài 1: (1.0 đi?m) Cho hai t?p h?p {/18}MxNx và 



*

/6PxNx 

a) Vi?t các t?p h?p M và t?p hơp N b?ng cách lic̣t kê các ph?n t?? 

b) Vi?t t?p h?p P các s? nguyên t? nh? hơn 20 b?ng cách li?t kê các ph?n t?. 

Bài 2: (1,5 đi?m) Th?c hi?n phép tính (tính nhanh n?u có th?): 

a) 26.7327.26170 b) 240:4240:615 

c) 

2

340:93(1611)2021



 d) 





32

180:300:450–4.5–2.25 





 

Bài 3: (1,5 đi?m) Tìm các s? t? nhiên x bi?t: 

a) 22755x b) 766(1)10x 

c) 3.47185

x

 d) 14 chia h?t cho 2x. 

